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I. CÁC ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. NGUYỄN ANH TUẤN 

1) Họ và tên: NGUYỄN ANH TUẤN   Giới tính: Nam 

2) Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1988 

3) Nơi sinh: Tiên Thọ , Tiên Phư ớ c, Quả ng Nam 

4) Quốc tịch: Việt Nam 

5) Số chứng minh nhân dân: 201816868, ngày cấp: 01/01/2017, nơi cấp: CA TP Đ à Nẵ ng 

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Că n hộ  B29.07, chung cư  cao cấ p HAQL, 72 Hàm 

Nghi, Q. Thanh Khê, Đ à Nẵ ng. 

7) Chỗ ở hiện tại: Că n hộ  BDC, số  50 Bạ ch Đ ằ ng, P. Hả i Châu I, Q. Hả i Châu, Tp. 

Đ à Nẵ ng 

8) Trình độ chuyên môn: Kỹ  sư  

9) Nghề nghiệp: Phó chủ tịch HĐQT - Công ty CP Địa ốc First Real 

10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không 

11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty:  

Số lượng: 1.880.000 cổ phần, chiếm 9,08% vốn Điều lệ 

12) Quá trình đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp 

2006-2011 Đại học Kiến trúc 

TP Hồ Chí Minh   

Xây dựng dân dụng Kỹ sư 

13) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Vị trí công việc 

Từ 05/2018 đến nay Công ty cổ phần Địa Ốc First 

Real 

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 

Địa Ốc First Real 

Từ 2016 đến 03/2020 Công ty CP Chứng khoán 

VNDIRECT 

Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng – 

Công ty CP Chứng khoán 

VNDIRECT 

Từ 03/2017 đến nay Công ty Cổ phần Tàu cao tốc 

An Di 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 

Tàu cao tốc An Di 

Từ 2016 đến nay Công ty Cổ phần Sách thiết bị 

trường học Đà Nẵng 

Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần 

Sách thiêt bị trường học Đà Nẵng 

Từ 2011 đến nay Công ty Cổ phần Sâm Việt 

Nam 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần 

Sâm Việt Nam 

 

 

 



 

2. NGUYỄN HÀO HIỆP 

1) Họ và tên: NGUYỄN HÀO HIỆP  Giới tính: Nam 

2) Ngày, tháng, năm sinh: 16/07/1991 

3) Nơi sinh: Gia Lai  

4) Quốc tịch: Việt Nam 

5) Số chứng minh nhân dân: 201813458, ngày cấp: 08/08/2019, nơi cấp: CA TP Đà Nẵng 

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ  108, P. Khuê Mỹ , Q.Ngũ  Hành Sơ n, TP Đ à 

Nẵ ng 

7) Chỗ ở hiện tại: Khu chung cư Redstar, 120 Võ Nguyên Giáp , P. Phư ớ c Mỹ , Q.Sơ n 

Trà, TP Đ à Nẵ ng 

8) Trình độ chuyên môn: Cử  nhân kinh tế  

9) Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Địa ốc First Real 

10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không 

11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty:  

Số lượng: 7.504.436 cổ phần, chiếm 36.08% vốn Điều lệ 

12) Quá trình đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp 

T9/2009-T6/2013 Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng Cử nhân 

13) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Vị trí công việc 

Tháng 8/2014 đến 

nay 

Công ty cổ phần Địa Ốc First Real Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 

Giám Đốc  

Tháng 01/2017 đến 

10/2018 

Công ty CP Bất động sản Protech Chủ tịch HĐQT 

Tháng 07/2013 đến 

tháng 05/2014 

Công ty CP Địa ốc Phú Gia Thịnh Trưởng nhóm Kinh doanh 

Tháng 06/2012 đến 

tháng 03/2013 

Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi 

nhánh Kontum 

Nhân viên 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. HÀ THÂN THÚC LUÂN 

1) Họ và tên: HÀ THÂN THÚC LUÂN  Giới tính: Nam 

2) Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1972 

3) Nơi sinh: Hồ Chí Minh 

4) Quốc tịch: Việt Nam 

5) Căn cước công dân : 079072011403, ngày cấp: 03/12/2020, nơi cấp: Cụ c CSQLHC và 

TTXH 

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 47B Nguyễ n Phi Khanh, Phư ờ ng Tân Đ ị nh, 

Quậ n 1, TP Hồ  Chí Minh. 

7) Chỗ ở hiện tại: 47B Nguyễ n Phi Khanh, Phư ờ ng Tân Đ ị nh, Quậ n 1, TP Hồ  Chí 

Minh 

8) Trình độ chuyên môn: Cử  nhân kinh tế  

9) Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám Đốc - Cty CP Thương Mại Dịch Vụ Khách sạn Bạch Đằng 

10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không 

11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty:  

12) Số lượng: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn Điều lệ 

13) Quá trình đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp 

1991 - 1996 Trường ĐHKT Tp.HCM Quản trị kinh doanh Cử nhân 

14) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Vị trí công việc 

Từ  05/2018 

đế n nay 

Công ty cổ phần Địa Ốc First Real Thành viên HĐ QT độ c lậ p - 

Công ty cổ  phầ n Đ ị a Ố c 

First Real 

Từ  01/06/2015 

đế n nay 

Công ty Cổ  phầ n Thư ơ ng mạ i 

Dị ch vụ  Khách sạ n Bạ ch Đ ằ ng 

Phó Tổ ng giám đố c Công ty 

Cổ  phầ n Thư ơ ng mạ i 

Dị ch vụ  Khách sạ n Bạ ch 

Đ ằ ng 

Từ  01/01/2014 

– 30/05/2015 

Công ty TNHH Thư ơ ng mạ i 

Dị ch vụ  Sả n Xuấ t Hà Gia Phát 

Giám đố c kinh doanh Công ty 

TNHH Thư ơ ng mạ i Dị ch 

vụ  Sả n Xuấ t Hà Gia Phát 

Từ  15/09/2009 Công ty TNHH Thư ơ ng mạ i Giám đố c điề u hành Công ty 



– 30/09/2013 Dị ch vụ  Giả i trí Phư ơ ng Đ ông TNHH Thư ơ ng mạ i Dị ch 

vụ  Giả i trí Phư ơ ng Đ ông 

Từ  01/04/2007 

- 30/06/2009 

Công ty TNHH Thư ơ ng mạ i 

Dị ch vụ  Quả ng cáo Cầ u Vòng 

Giám đố c điề u hành Công ty 

TNHH Thư ơ ng mạ i Dị ch 

vụ  Quả ng cáo Cầ u Vòng 

Từ  01/09/2004 

- 31/03/2007 

Công ty TNHH Sơ n Hà Trư ở ng phòng kinh doanh 

Công ty TNHH Sơ n Hà 

 

4. NGUYỄN THẾ TRUNG 

1) Họ và tên: NGUYỄN THẾ TRUNG Giới tính: Nam 

2) Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1989 

3) Nơi sinh: Nghệ An 

4) Quốc tịch: Việt Nam 

5) Số chứng minh nhân dân: 186845954, ngày cấp: 11/12/2006, nơi cấp: CA. Tỉnh Nghệ An 

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 5-Thị Trấn- Đô Lương- Nghệ An. 

7) Chỗ ở hiện tại: Xóm 5-Thị Trấn- Đô Lương- Nghệ An. 

8) Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 

9) Nghề nghiệp: Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Địa Ốc First Real 

10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không 

11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty:  

12) Số lượng: 704.000  cổ phần, chiếm 3,38% vốn Điều lệ 

13) Quá trình đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp 

2008 - 2013 Đại Học kiến trúc Đà Nẵng Xây dựng Kỹ sư 

14) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Vị trí công việc 

Từ tháng 

01/2017 đến 

nay 

CTCP Bất động sản Protech Thành viên HĐQT kiêm Tổng 

Giám Đốc CTCP Bất động sản 

Protech 

Từ tháng 

05/2017 đến 

nay 

CTCP Địa Ốc First Real Thành viên HĐQT CTCP Địa Ốc 

First Real kiêm Phó Tổng Giám 

đốc 

Từ tháng 

07/2015 đến 

10/2017 

CTCP Địa Ốc First Real Giám đốc kinh doanh CTCP Địa 

Ốc First Real 



Từ tháng 

09/2014 đến 

06/2015 

CTCP Địa Ốc First Real Trưởng phòng kinh doanh CTCP 

Địa Ốc First Real 

 



5. PHAN THỊ CẨM THANH 

1) Họ và tên: PHAN THỊ CẨM THANH  Giới tính: Nữ 

2) Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1986 

3) Nơi sinh: Ái Nghĩ a, Đ ạ i Lộ c, Quả ng Nam 

4) Quốc tịch: Việt Nam 

5) Số chứng minh nhân dân: 201823479, ngày cấp: 31/08/2017, nơi cấp: CA. Tp. Đà Nẵng 

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ  77, Phư ờ ng Khuê Mỹ , Quậ n Ngũ  Hành Sơ n, 

TP Đ à Nẵ ng 

7) Chỗ ở hiện tại: Tổ  77, Phư ờ ng Khuê Mỹ , Quậ n Ngũ  Hành Sơ n, TP Đ à Nẵ ng 

8) Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán 

9) Nghề nghiệp: Kế toán trưởng - Công ty CP Địa Ốc First Real  

10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không 

11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty:  

Số lượng: 41.425 cổ phần, chiếm 0,19% vốn Điều lệ 

12) Quá trình đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp 

2004 - 2008 Đ ạ i họ c Kinh 

tế  Đ à Nẵ ng 

Tài chính kế  toán Cử  nhân 

13) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Vị trí công việc 

Từ 05/2017 đến 

nay 

Công ty cổ phần Địa Ốc First Real Thành viên HĐQT Công ty cổ 

phần Địa Ốc First Real 

Từ tháng 

10/2014 đến 

nay 

CTCP Địa Ốc First Real Kế toán trưởng CTCP Địa Ốc 

First Real 

Từ tháng 

07/2012 đến 

tháng 08/2014 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Vietkey 

Quản lý Công ty TNHH Sản xuất 

và Thương mại Vietkey 

Từ tháng 

01/2011 đến 

tháng 06/2012 

CTCP Đầu tư và Phát triển Dân Trí Kế toán tổng hợp CTCP Đầu tư 

và Phát triển Dân Trí 

Từ tháng 

01/2010 đến 

tháng 12/2010 

Công ty TNHH Sản xuất Thiết bị điện 

Trung Á 

Kế toán tổng hợp Công ty TNHH 

Sản xuất Thiết bị điện Trung Á 

 

 



 

6. THÂN HÀ NHẤT THỐNG 

1) Họ và tên: THÂN HÀ NHẤT THỐNG  Giới tính: Nam 

2) Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1965 

3) Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh 

4) Quốc tịch: Việt Nam 

5) Số chứng minh nhân dân: 021580554, ngày cấp: 11/02/2009, nơi cấp: CA. TP. HCM 

6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 75 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

7) Chỗ ở hiện tại: 75 Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

8) Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện tự động của Đại học Bách Khoa Tp. HCM, Thạc sỹ 

Quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học California Miramar. 

9) Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP TM-DV Khách sạn Bạch 

Đằng. 

10) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện: Không 

11) Số lượng, tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại Công ty:  

Số lượng: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn Điều lệ 

12) Quá trình đào tạo chuyên môn: 

Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành đào tạo Bằng cấp 

1984 - 1989 Đại học  

Bách Khoa TP. HCM 

Kỹ thuật điện  

(chính quy) 

Kỹ sư điện 

2007 - 2009 Đại học 

California Miramar 
Quản trị kinh doanh 

(chính quy) 

Thạc sỹ Quản trị 

kinh doanh 

13) Quá trình làm việc: 

Thời gian Nơi làm việc Vị trí công việc 

Từ tháng 

11/2017 đến 

nay 

Công ty Cổ phần Logistics Công nghệ cao Đông Nam Á Chủ tịch Hội đồng 

quản trị   

Từ tháng 

11/2015 đến 

nay 

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Khách sạn Bạch 

Đằng 

Chủ tịch HĐQT 

kiêm Tổng giám 

đốc 

2000 – 2015 Làm việc tại một số công ty thành viên thuộc Tổng Công 

ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco5), chuyên 

xây dựng cầu, đường và đầu tư bất động sản như: Công 

ty 507, Công ty 585 và Công ty 508. 

 Thành viên Ban 

Lãnh đạo  

1996 – 2000 Tu nghiệp tại Canada, chuyên ngành Quy hoạch Đô thị.  

1993 – 1996 Công ty TNHH Thương Mại Sơn Hà, chuyên kinh doanh 

mua bán và cho thuê thiết bị, máy móc xây dựng và công 

nghiệp. 

Giám đốc sáng lập 

và điều hành 



1990 – 1993 Phòng Kinh doanh Xuất - Nhập - Khẩu thuộc Công ty 

GOVIMEX (TP. HCM). 

Trưởng phòng 

 


